
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /QĐ-UBND Hải Dương, ngày      tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày
07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị
định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát 
thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 99/TTr-SYT ngày 26 
tháng 10 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 16 thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.

Nội dung cụ thể từng thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 
3246/QĐ-BYT ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Bộ Y tế về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí theo Thông tư số 41/2023TT-
BTC ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Bộ Tài chính thuộc phạm vi, chức năng quản 
lý của Bộ Y tế và Quyết định số 3813/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2023 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 
sung mức phí theo Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30/8/2023 của Bộ Tài 
chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Y tế (Phí, lệ phí thực hiện theo 
Thông tư số 44/2023/TT-BTC được áp dụng đến 31/12/2023).

(Chi tiết, có Phụ lục đính kèm).
Điều 2. Trách nhiệm thực hiện
1. Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị công khai, giải 

quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định; cung cấp nội dung thủ tục 



hành chính để Trung tâm Phục vụ hành chính công niêm yết công khai, hướng 
dẫn tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính theo đúng quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ 
quan, đơn vị liên quan cập nhật nội dung thủ tục hành tại Điều 1 Quyết định này 
trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Hoàn thành ngay 
sau khi nhận được Quyết định này.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng tải công khai thủ tục hành
chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cơ sở dữ liệu thủ tục
hành chính của UBND tỉnh đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Y tế, Thông tin 
và Truyền thông; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, NC-KSTTHC (01b) .

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Hùng
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Phụ lục I 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ 

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 
ST
T

Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn giải 
quyết

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý Ghi chú1

I. LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM

1 Thủ tục kê khai lại 
giá thuốc sản xuất 
trong nước

07 ngày làm 
việc kể từ ngày 
tiếp nhận đủ hồ 
sơ theo quy 
định

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ 
của Sở Y tế 
tại Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương (Tầng 
1 Thư viện 
tỉnh, số 1 
đường Tôn 
Đức Thắng, 
thành phố Hải 
Dương, tỉnh 
Hải Dương)

800.000đ - Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06 
tháng 4 năm 2016.
- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8 
tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành của Luật dược.
- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 
12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số quy định liên quan đến 
điều kiện đầu tư kinh doanh dược thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
- Thông tư số 41/2023/TT-BTC ngày 
12/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, 
mỹ phẩm

2 Thủ tục Cấp lại 
Chứng chỉ hành 

5 ngày làm 
việc kể từ ngày 

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ 

500.000đ - Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 
06/4/2016;

1 Phí, lệ phí thực hiện theo Thông tư số 44/2023/TT-BTC được áp dụng đến 31/12/2023
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ST
T

Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn giải 
quyết

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý Ghi chú1

nghề dược theo hình 
thức xét hồ sơ (trong 
trường hợp bị hư 
hỏng hoặc bị mất)

nhận đủ hồ sơ của Sở Y tế 
tại Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương (Tầng 
1 Thư viện 
tỉnh, số 1 
đường Tôn 
Đức Thắng, 
thành phố Hải 
Dương, tỉnh 
Hải Dương)

- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 
08/5/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Dược.
- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 
12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số quy định liên quan đến 
điều kiện đầu tư kinh doanh dược thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
- Thông tư số 41/2023/TT-BTC ngày 
12/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, 
mỹ phẩm

3 Thủ tục Điều chỉnh 
nội dung Chứng chỉ 
hành nghề dược theo 
hình thức xét hồ sơ

5 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ 
của Sở Y tế 
tại Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương (Tầng 
1 Thư viện 
tỉnh, số 1 
đường Tôn 
Đức Thắng, 
thành phố Hải 
Dương, tỉnh 
Hải Dương)

500.000đ - Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 
06/4/2016;
- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 
08/5/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Dược.
- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 
12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số quy định liên quan đến 
điều kiện đầu tư kinh doanh dược thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
- Thông tư số 41/2023/TT-BTC ngày 
12/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, 
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ST
T

Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn giải 
quyết

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý Ghi chú1

mỹ phẩm

II. LĨNH VỰC MỸ PHẨM

4 Thủ tục Cấp Giấy 
chứng nhận lưu 
hành tự do (CFS) 
đối với mỹ phẩm sản 
xuất trong nước để 
xuất khẩu

3 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ 
sơ hợp lệ.

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ 
của Sở Y tế 
tại Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương (Tầng 
1 Thư viện 
tỉnh, số 1 
đường Tôn 
Đức Thắng, 
thành phố Hải 
Dương, tỉnh 
Hải Dương)

500.000đ - Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại 
thương;
- Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ quy định về 
điều kiện sản xuất mỹ phẩm;
- Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 
25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về 
quản lý mỹ phẩm;
- Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 
31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa 
đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản 
quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y 
tế ban hành, liên tịch ban hành.
- Thông tư số 41/2023/TT-BTC ngày 
12/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, 
mỹ phẩm

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-69-2018-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-ngoai-thuong-382305.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-93-2016-nd-cp-dieu-kien-san-xuat-my-pham-315457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-06-2011-tt-byt-quan-ly-my-pham-118432.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-29-2020-tt-byt-sua-doi-bo-sung-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-bo-y-te-461468.aspx
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ST
T

Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn giải 
quyết

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý Ghi chú1

5 Thủ tục Cấp giấy 
xác nhận nội dung 
quảng cáo mỹ phẩm

10 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ.

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ 
của Sở Y tế 
tại Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương (Tầng 
1 Thư viện 
tỉnh, số 1 
đường Tôn 
Đức Thắng, 
thành phố Hải 
Dương, tỉnh 
Hải Dương)

1.600.000đ - Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 06 
năm 2012;
- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 
14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật quảng cáo;
- Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 
25/5/2015 về xác nhận nội dung quảng 
cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch 
vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của 
Bộ Y tế;
- Thông tư số 41/2023/TT-BTC ngày 
12/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, 
mỹ phẩm

III. LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH

6 Cấp thay đổi phạm 
vi hoạt động chuyên 
môn trong chứng chỉ 
hành nghề khám 
bệnh, chữa bệnh 
thuộc thẩm quyền 
của Sở Y tể

30 ngày, kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ 
của Sở Y tế 
tại Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương (Tầng 
1 Thư viện 
tỉnh, số 1 
đường Tôn 

430.000đ - Luật khám bệnh, chữa bệnh số 
40/2009/QH12 ngày 23/11/2009.
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 
27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật khám bệnh, chữa bệnh.
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người 
hành nghề và cấp giấy phép hoạt động 
đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

301.000đ
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ST
T

Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn giải 
quyết

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý Ghi chú1

Đức Thắng, 
thành phố Hải 
Dương, tỉnh 
Hải Dương)

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 
30/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí trong lĩnh y tế

7 Cấp bổ sung phạm 
vi hoạt động chuyên 
môn trong chứng chỉ 
hành nghề thuộc 
thẩm quyền của Sở 
Y tế

30 ngày, kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ 
của Sở Y tế 
tại Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương (Tầng 
1 Thư viện 
tỉnh, số 1 
đường Tôn 
Đức Thắng, 
thành phố Hải 
Dương, tỉnh 
Hải Dương)

430.000đ - Luật khám bệnh, chữa bệnh số 
40/2009/QH12 ngày 23/11/2009.
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 
27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật khám bệnh, chữa bệnh.
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người 
hành nghề và cấp giấy phép hoạt động 
đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 
12/11/2018 của Chính phủ của Chính 
phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định 
liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Y tế.
- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 
30/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí trong lĩnh y tế

301.000đ

8 Cấp lần đầu chứng 
chỉ hành nghề khám 
bệnh, chữa bệnh đối 
với người Việt Nam 

30 ngày, kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ 
của Sở Y tế 
tại Trung tâm 

430.000đ - Luật khám bệnh, chữa bệnh số 
40/2009/QH12 ngày 23/11/2009.
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 
27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi 

301.000đ
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ST
T

Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn giải 
quyết

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý Ghi chú1

thuộc thẩm quyền 
của Sở Y tế

Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương (Tầng 
1 Thư viện 
tỉnh, số 1 
đường Tôn 
Đức Thắng, 
thành phố Hải 
Dương, tỉnh 
Hải Dương)

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật khám bệnh, chữa bệnh.
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người 
hành nghề và cấp giấy phép hoạt động 
đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
-  Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 
30/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí trong lĩnh y tế

9 Cấp điều chỉnh 
chứng chỉ hành nghề 
khám bệnh, chữa 
bệnh trong trường 
hợp đề nghị đề nghị 
thay đổi họ và tên, 
ngày tháng năm sinh 
thuộc thẩm quyền 
của Sở Y tế

30 ngày, kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ 
của Sở Y tế 
tại Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương (Tầng 
1 Thư viện 
tỉnh, số 1 
đường Tôn 
Đức Thắng, 
thành phố Hải 
Dương, tỉnh 
Hải Dương)

430.000đ - Luật khám bệnh, chữa bệnh số 
40/2009/QH12 ngày 23/11/2009.
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 
27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật khám bệnh, chữa bệnh.
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người 
hành nghề và cấp giấy phép hoạt động 
đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 
30/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí trong lĩnh y tế

301.000đ

10 Cấp lại chứng chỉ 
hành nghề khám 
bệnh, chữa bệnh đối 

30 ngày, kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ 
của Sở Y tế 

430.000đ - Luật khám bệnh, chữa bệnh số 
40/2009/QH12 ngày 23/11/2009, Hiệu 
lực thi hành từ 01/01/2011

301.000đ



7

ST
T

Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn giải 
quyết

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý Ghi chú1

với người Việt Nam 
bị thu hồi chứng chỉ 
hành nghề theo quy 
định tại điểm c, d, đ, 
e và g Khoản 1 Điều 
29 Luật khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc 
thẩm quyền của Sở 
Y tế

tại Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương (Tầng 
1 Thư viện 
tỉnh, số 1 
đường Tôn 
Đức Thắng, 
thành phố Hải 
Dương, tỉnh 
Hải Dương)

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 
27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật khám bệnh, chữa bệnh. Hiệu 
lực thi hành
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người 
hành nghề và cấp giấy phép hoạt động 
đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 
30/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí trong lĩnh y tế

11 Cấp giấy xác nhận 
nội dung quảng cáo 
dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc 
thẩm quyền của Sở 
Y tế

10 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ 
sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ 
của Sở Y tế 
tại Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương (Tầng 
1 Thư viện 
tỉnh, số 1 
đường Tôn 
Đức Thắng, 
thành phố Hải 
Dương, tỉnh 
Hải Dương)

1.000.000đ -  Luật quảng cáo ngày 21 tháng 06 
năm 2012;
- Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 
tháng 11 năm 2009;
-  Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 
14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật quảng cáo;
- Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 
25/5/2015 về xác nhận nội dung quảng 
cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch 
vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của 
Bộ Y tế
- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 
30/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

700.000đ



8

ST
T

Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn giải 
quyết

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý Ghi chú1

qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí trong lĩnh y tế

12 Cấp lại giấy xác 
nhận nội dung quảng 
cáo dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh 
thuộc thẩm quyền 
của Sở Y tế trong 
trường hợp bị mất 
hoặc hư hỏng

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ 
sơ hợp lệ.

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ 
của Sở Y tế 
tại Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương (Tầng 
1 Thư viện 
tỉnh, số 1 
đường Tôn 
Đức Thắng, 
thành phố Hải 
Dương, tỉnh 
Hải Dương)

1.000.000đ -  Luật quảng cáo ngày 21 tháng 06 
năm 2012;
- Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 
tháng 11 năm 2009;
-  Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 
14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật quảng cáo;
- Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 
25/5/2015 về xác nhận nội dung quảng 
cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch 
vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của 
Bộ Y tế;
- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 
30/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí trong lĩnh y tế

700.000đ

13 Cấp lại giấy xác 
nhận nội dung quảng 
cáo dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh 
thuộc thẩm quyền 
của Sở Y tế khi có 
thay đổi về tên, địa 
chỉ của tổ chức, cá 

10 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ 
sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ 
của Sở Y tế 
tại Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương (Tầng 

1.000.000đ -  Luật quảng cáo ngày 21 tháng 06 
năm 2012;
- Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 
tháng 11 năm 2009;
-  Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 
14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật quảng cáo;

700.000đ
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ST
T

Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn giải 
quyết

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý Ghi chú1

nhân chịu trách 
nhiệm và không thay 
đổi nội dung quảng 
cáo

1 Thư viện 
tỉnh, số 1 
đường Tôn 
Đức Thắng, 
thành phố Hải 
Dương, tỉnh 
Hải Dương)

- Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 
25/5/2015 về xác nhận nội dung quảng 
cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch 
vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của 
Bộ Y tế;

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 
30/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí trong lĩnh y tế

14 Cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh khi thay đổi 
địa điểm thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế :

- 60 ngày đối với 
bệnh viện,
- 45 ngày đối 
với các hình 
thức tổ chức 
khám bệnh, 
chữa bệnh khác, 
kể từ ngày nhận 
hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ 
của Sở Y tế 
tại Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương (Tầng 
1 Thư viện 
tỉnh, số 1 
đường Tôn 
Đức Thắng, 
thành phố Hải 
Dương, tỉnh 
Hải Dương)

- Bệnh viện: 
10.500.000đ
- Phòng khám đa 
khoa, nhà hộ sinh, 
bệnh xá thuộc lực 
lượng Công an nhân 
dân, cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh y 
học gia đình (hoặc 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh theo 
nguyên lý y học gia 
đình): 5.700.000đ
- Phòng khám 
chuyên khoa, Phòng 
khám, tư vấn và 
Điều trị dự phòng, 
Phòng khám, 
Điều trị bệnh nghề 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 
40/2009/QH12 ngày 23/11/2009.
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 
27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật khám bệnh, chữa bệnh.
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người 
hành nghề và cấp giấy phép hoạt động 
đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 
30/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí trong lĩnh y tế

- Bệnh viện: 
7.350.000đ
- Phòng khám 
đa khoa, nhà 
hộ sinh, bệnh 
xá thuộc lực 
lượng Công an 
nhân dân, cơ 
sở khám bệnh, 
chữa bệnh y 
học gia đình 
(hoặc cơ sở 
khám bệnh, 
chữa bệnh theo 
nguyên lý y 
học gia đình): 
3.990.000đ



10

ST
T

Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn giải 
quyết

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý Ghi chú1

nghiệp, Phòng chẩn 
đoán hình ảnh, 
phòng X quang, 
Phòng xét nghiệm, 
Cơ sở dịch vụ y tế, 
Các hình thức tổ 
chức khám bệnh, 
chữa bệnh khác: 
4.300.000đ
-  Phòng chẩn trị y 
học cổ truyền; 
Phòng khám chuyên 
khoa y học cổ 
truyền; Trạm y tế 
cấp xã, trạm xá và 
tương đương: 
3.100.000đ

- Phòng khám 
chuyên khoa, 
Phòng khám, 
tư vấn và 
Điều trị dự 
phòng, Phòng 
khám, Điều trị 
bệnh nghề 
nghiệp, Phòng 
chẩn đoán 
hình ảnh, 
phòng X 
quang, Phòng 
xét nghiệm, Cơ 
sở dịch vụ y tế, 
Các hình thức 
tổ chức khám 
bệnh, chữa 
bệnh khác: 
3.010.000đ
-  Phòng chẩn 
trị y học cổ 
truyền; Phòng 
khám chuyên 
khoa y học cổ 
truyền; Trạm y 
tế cấp xã, trạm 
xá và tương 
đương: 
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ST
T

Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn giải 
quyết

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý Ghi chú1

2.170.000đ
15 Cấp giấy phép hoạt 

động đối với Phòng 
khám chuyên khoa 
thuộc thẩm quyền 
của Sở Y tế

45 ngày, kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ 
của Sở Y tế 
tại Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương (Tầng 
1 Thư viện 
tỉnh, số 1 
đường Tôn 
Đức Thắng, 
thành phố Hải 
Dương, tỉnh 
Hải Dương)

- Phòng khám 
chuyên khoa, Phòng 
khám, tư vấn và 
Điều trị dự phòng, 
Phòng khám, 
Điều trị bệnh nghề 
nghiệp, Phòng chẩn 
đoán hình ảnh, 
phòng X quang, 
Phòng xét nghiệm, 
Cơ sở dịch vụ y tế, 
Các hình thức tổ 
chức khám bệnh, 
chữa bệnh khác: 
4.300.00đ
- Phòng chẩn trị y 
học cổ truyền, Trạm 
y tế cấp xã, trạm xá 
và tương đương: 
3.100.000đ

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 
40/2009/QH12 ngày 23/11/2009.
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 
27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật khám bệnh, chữa bệnh.
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người 
hành nghề và cấp giấy phép hoạt động 
đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 
12/11/2018 của Chính phủ của Chính 
phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định 
liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Y tế.
- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 
30/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí trong lĩnh y tế

- Phòng khám 
chuyên khoa, 
Phòng khám, 
tư vấn và 
Điều trị dự 
phòng, Phòng 
khám, Điều trị 
bệnh nghề 
nghiệp, Phòng 
chẩn đoán 
hình ảnh, 
phòng X 
quang, Phòng 
xét nghiệm, Cơ 
sở dịch vụ y tế, 
Các hình thức 
tổ chức khám 
bệnh, chữa 
bệnh khác 
3.010.000đ

- Phòng chẩn 
trị y học cổ 
truyền, Trạm y 
tế cấp xã, trạm 
xá và tương 
đương: 
2.170.000đ
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ST
T

Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn giải 
quyết

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý Ghi chú1

16 Điều chỉnh giấy 
phép hoạt động đối 
với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh khi 
thay đổi quy mô 
giường bệnh hoặc cơ 
cấu tổ chức hoặc 
phạm vi hoạt động 
chuyên môn thuộc 
thẩm quyền của Sở 
Y tế

Bộ phận Tiếp 
nhận hồ sơ 
của Sở Y tế 
tại Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Hải 
Dương (Tầng 
1 Thư viện 
tỉnh, số 1 
đường Tôn 
Đức Thắng, 
thành phố Hải 
Dương, tỉnh 
Hải Dương)

- Bệnh viện: 
10.500.000đ
- Phòng khám đa 
khoa, nhà hộ sinh, 
bệnh xá thuộc lực 
lượng Công an nhân 
dân, cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh y 
học gia đình (hoặc 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh theo 
nguyên lý y học gia 
đình): 5.700.000đ
- Phòng khám 
chuyên khoa, Phòng 
khám, tư vấn và 
Điều trị dự phòng, 
Phòng khám, 
Điều trị bệnh nghề 
nghiệp, Phòng chẩn 
đoán hình ảnh, 
phòng X quang, 
Phòng xét nghiệm, 
Cơ sở dịch vụ y tế, 
Các hình thức tổ 
chức khám bệnh, 
chữa bệnh khác: 
4.300.000đ
-  Phòng chẩn trị y 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 
40/2009/QH12 ngày 23/11/2009.
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 
27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật khám bệnh, chữa bệnh.
- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người 
hành nghề và cấp giấy phép hoạt động 
đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 
30/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí trong lĩnh y tế

- Bệnh viện : 
7.350.000đ
- Phòng khám 
đa khoa, nhà 
hộ sinh, bệnh 
xá thuộc lực 
lượng Công an 
nhân dân, cơ 
sở khám bệnh, 
chữa bệnh y 
học gia đình 
(hoặc cơ sở 
khám bệnh, 
chữa bệnh theo 
nguyên lý y 
học gia đình): 
3.990.000đ
- Phòng khám 
chuyên khoa, 
Phòng khám, 
tư vấn và 
Điều trị dự 
phòng, Phòng 
khám, Điều trị 
bệnh nghề 
nghiệp, Phòng 
chẩn đoán 
hình ảnh, 
phòng X 
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Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn giải 
quyết

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí (đồng) Căn cứ pháp lý Ghi chú1

học cổ truyền; 
Phòng khám chuyên 
khoa y học cổ 
truyền; Trạm y tế 
cấp xã, trạm xá và 
tương đương: 
3.100.000đ

quang, Phòng 
xét nghiệm, Cơ 
sở dịch vụ y tế, 
Các hình thức 
tổ chức khám 
bệnh, chữa 
bệnh khác: 
3.010.000đ
-  Phòng chẩn 
trị y học cổ 
truyền; Phòng 
khám chuyên 
khoa y học cổ 
truyền; Trạm y 
tế cấp xã, trạm 
xá và tương 
đương: 
2.170.000đ
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